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STT Họ và Tên Kiêm nhiệm Phân công chuyên môn Số tiết 

1  Phạm Quỳnh Anh 
Con nhỏ

3
, Tin 

bài
2 Văn (9A,9B)

10
, Văn 8A, TCVan (9A,9B)

2
, Ôn ĐT HSG Văn 19 

2  Nguyễn Thị Chiên HTCĐ, CN 8A Sinh (8A, 8B, 7A), Hóa (9A, 9B), NGLL 8A, Ôn ĐT HSG Hóa 19 

3  Bùi Thị Chuyên HĐ Lý (6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 9A, 9B) + TCTo (6B, 8B) + Toán (6B, 8B) 19 

4  Nguyễn Thị Bích Đào TTCM, UVCĐ Toán (8A, 9A, 9B), Ôn ĐT HSG Toán, TCTo 8A, 9A,9B 19 

5  Nguyễn Văn Đoàn P.HT Sử (6A, 6B, 7A) 4 

6  Bùi Thị Thúy Hà CTCĐ, CN 8B NNgữ (6A, 6B, 8A, 8B)
12 

, NGLL 8B 19,5 

7  Trịnh Thu Ngân HĐ GDCD (6A, 6B, 8A, 8B) + TCTo (6A) + Toán (6A, 7A) 13 

8  Vũ Tiến Hiển Loa đài MT (6A, 6B, 7A, 8A, 8B) + TD (6A, 6B, 8A, 8B, 9A, 9B) 19 

9  Hoàng Thị Liên TKHĐ, CN 6A Địa (9A, 9B)
 4

 + Sinh (6A, 6B, 9A, 9B)
8 

, Ôn ĐT Sinh 18 

10  Phạm Thị Lương CN 7A Văn7A
4
, Sử ( 9A,9B,8A,8B), GDCD 9A,9B, TCVan7A, NGLL 7A 17,5 

11  Nguyễn Thị Thu Phương 
TTCM

3
, CN 

9B
4 NNgữ (7A, 9A, 9B) + TcA (7A), ĐT HSG Anh, Anh lớp 2 Tiểu học 4T 19 

12  Nguyễn Thị Phương HĐ TCVan (6A, 6B) + Văn (6A, 6B, 7A, 8B) 18 

13  Nguyễn Thị Minh Thu 
CN 6B

4
, Tập 

sự
 Địa (6A, 6B, 7A, 8A, 8B) + GDCD (7A) + Hoá (8A, 8B), NGLL 6B, Dạy thay 15 

14  Nguyễn Thị Lệ Tuyết TPT Nhạc (6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 9A, 9B) 19 

15  Trần Ngọc Yến CN 9A
4 

CNghệ (6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 9A, 9B), TD 7A, NGLL 9AB 17 

16  Phạm Thị Thiên Hương HT Hướng nghiệp 9 2 

 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                Nguyễn Văn Đoàn 


